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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG         

Khoa/Viện: Kinh tế 

Bộ môn: Kinh doanh thương mại                                                                                                                                                  

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần và lớp học 

Tên học phần: Thương mại và môi trường 

Mã học phần: TRE 334    Số tín chỉ: 03 

Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học 

Học phần tiên quyết: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Tiếng anh cơ bản 

Bộ môn quản lý học phần: Kinh doanh thương mại 

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 55TM1, 55TM2 

Thuộc Học kỳ: 01 Năm học: 2014-2015 

2. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận cần thiết về các hiệp đinh thương mại quốc 

tế, luật thương mại quốc tế, mối quan hệ giữa chính sách và luật pháp, tính liên kết giữa 

thương mại và kinh tế để giải thích các vấn đề liên quan của thương mại đối với môi 

trường. Phát huy năng lực cá nhân và làm việc nhóm triển khai dự án CSR về trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường và xã hội trong thực tiễn. Bên cạnh đó, sinh 

viên có thể vận dụng viết báo cáo phân tích các vấn đề liên quan, đo lường các tác động của 

thương mại đối với môi trường bằng việc thu thập và phân tích dữ liệu. Ngoài ra, môn học 

này còn cung cấp cho sinh viên kĩ năng phân tích tình huống, giải quyết vấn đề thông qua 

các tình huống thảo luận và thuyết trình nhóm, hướng dẫn sử dụng tiếng anh chuyên ngành 

trong đọc hiểu tài liệu chuyên ngành. 

3. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Lê Thị Thanh Ngân  Chức danh, học vị: Thạc sỹ 

Điện thoại: 0905.028448   Email: lethanhngan.ntu@gmail.com 

Địa điểm, lịch tiếp SV: văn phòng bộ môn Kinh doanh thương mại, lầu 2 văn phòng Khoa 

Kinh tế, thứ 2,4 hàng tuần (7h30 – 9h), hoặc qua email, hoặc đặt lịch hẹn  

4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề 

4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết 

Chủ đề 1: Introduction – Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Giới thiệu) 

Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học Phương pháp dạy-học 

1. Mối liên kết giữa thương Nắm bắt và nhận định phân Thuyết giảng 
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mại và môi trường tích xu hướng thương mại 

quốc tế, mối liên hệ giữa 

thương mại và môi trường, 

những quan điểm và góc 

nhìn khác nhau về thương 

mại, môi trường và sự phát 

triển   

2. Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

Nhận thức được vai trò và 

cách thực hiện của doanh 

nghiệp trong kinh doanh và 

duy trì môi trường bền vững  

Thuyết giảng, thảo luận  

Chủ đề 2: International environmental management (Sự quản lý môi trường quốc tế) 

Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học Phương pháp dạy-học 

1. Các nguyên lý Nắm vững 6 nguyên tắt và 

phương pháp tiếp cận 

Thuyết giảng, thảo luận 

2. Tiêu chuẩn môi trường 

cấp quốc gia 

Phân loại 5 nhóm chính 

trong quy định về môi 

trường ở cấp quốc gia 

Thuyết giảng, thảo luận 

3. Các thỏa thuận môi 

trường đa phương 

Nhận thức các kiến thức về 

công ước, thỏa thuận về 

thương mại và môi trường 

quốc tế chính - Cách Thực 

hiện giải quyết các tranh 

chấp 

Thuyết giảng, thảo luận 

Chủ đề 3: International Trade Law (Luật thương mại quốc tế) 

Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học Phương pháp dạy-học 

1. Cấu trúc, Chức năng, Các 

nguyên tắc chính của tổ 

chức thương mại thế giới 

WTO. 

Tìm hiểu và nắm vững vai 

trò, chức năng của WTO 

Thuyết giảng, thảo luận 

2. Các thỏa thuận liên quan 

đến môi trường 

Nhận biết các thỏa thuận của 

WTO và GATT về môi 

trường 

Thuyết giảng, thảo luận 

Chủ đề 4: Physical and economic linkages (Mối liên kết kinh tế và vật chất) 

Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học Phương pháp dạy-học 

Bốn hiệu ứng trong mối liên 

kết giữa vật chất và kinh tế 

(product, scale, structural and 

direct effects) 

- liệt kê và giải thích các hiệu 

ứng và liên kết kinh tế liên 

quan đến thương mại và phát 

triển bền vững 

Thuyết giảng, thảo luận 
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Chủ đề 5: Legal and policy linkages (Mối quan hệ chính sách và pháp lý)  

Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học Phương pháp dạy-học 

trợ cấp, môi trường, nhãn 

mác, quyền sở hữu trí tuệ, 

nông nghiệp, đầu tư và mua 

sắm chính phủ 

Hiểu và phân tích về sự 

tương tác giữa luật thương 

mại và luật môi trường ở cấp 

quốc gia 

Thuyết giảng, thảo luận 

tương tác của các hệ thống 

thương mại đa phương với 

các cơ chế để quản lý môi 

trường đa phương 

Hiểu và phân tích về sự 

tương tác giữa luật thương 

mại và luật môi trường trên 

bình diện quốc tế 

Thuyết giảng, thảo luận 

Chủ đề 6: Vấn đề môi trường tại Việt Nam và quốc tế   

Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học Phương pháp dạy-học 

Các vấn đề môi trường trong 

thực tế  

Phân tích các vấn đề và số 

liệu liên quan đến tác động 

của thương mại đến môi 

trường tại Việt Nam và quốc 

tế 

 

thảo luận 

 

5. Phân bổ thời gian của học phần  

Chủ đề lý 

thuyết 

Số tiết 

1 12 

2 4 

3 4 

4 4 

5 9 

6 12 

Tổng số tiết 45 

6. Tài liệu dạy và học 

 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 The United Environment and 2005 IISD Internet, X  
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Nations 

Environment 

Programme 

& 

International 

Institute for 

Sustainable 

Development 

Trade_Handbook Giảng 

viên 

2 Johnathan M 

Harris 

Trade and The 

Environment 

2004 Global 

Development 

And 

Environment 

Institute, 

Tufts 

University 

Internet, 

Giảng 

viên 

X  

3 Nguyễn Thị 

Nga 

Tài liêu dịch 

thương mại môi 

trường 

2014 Đại học Nha 

Trang 

Giảng 

viên 

X  

 

7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần 

- Đi học đúng giờ 

- Tham gia 95% các giờ lên lớp 

- Đọc trước bài giảng, tài liệu được yêu cầu bởi giảng viên 

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm 

- Nghiêm cấm việc sao chép, gian lận trong làm bài nhóm, bài làm cá nhân 

8. Đánh giá kết quả học tập 

8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến) 

Lần 

kiểm 

tra 

Tuần 

thứ 

Hình thức kiểm tra Chủ đề/Nội dung được kiểm tra 

1. 6-12 Trình bày đồ án theo 

nhóm 

Lần lượt theo chủ đề mà nhóm đăng 

ký 

8.2 Thang điểm học phần 

TT Điểm đánh giá 
Trọng số 

(%) 

1 Điểm chấm cho đồ án (Project)  35 

2 Điểm tham gia vào lớp học (đóng góp cá nhân, chuyên cần) 

(Participation) 

15 

3 
Viêt báo cáo môn học (Short paper) 

50 
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                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN      

        (Ký và ghi họ tên)                               (Ký và ghi họ tên) 

        Lê Thị Thanh Ngân 


